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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhụ lục IV
BH kèm theo TT số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Thông tin chung về dự thảo TCVN 
a) Tên dự thảo TCVN: Hệ thống báo cháy – Phần 30: Thiết kế, lắp đặt đầu báo cháy video. 
b) Thuộc lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy. 
c) Phạm vi áp dụng của TCVN: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, vận hành thử và bảo trì đầu báo cháy video (VFD). VFD có thể là một thiết phát hiện cháy độc lập hoặc có thể được sử dụng kết hợp với hệ thống báo cháy tự động 
d) Mục tiêu của TCVN: Thiết lập cơ sở pháp lý và kỹ thuật thống nhất làm tiêu chí đánh giá chất lượng trong công tác thiết kế hệ thống; thẩm định, nghiệm thu; quản lý nhà nước; chứng nhận hợp chuẩn; kiểm tra, giám sát, quản lý thị trường. 
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (C07) - Bộ Công an. 
e) Tổ chức tham gia soạn thảo: Ban biên soạn TCVN Thiết kế, lắp đặt đầu báo cháy video. 
g) Phiên bản dự thảo: Dự thảo lần 1.
2. Nội dung dự thảo TCVN
	DỰ THẢO TCVN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi áp dụng
	Quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, vận hành thử và bảo trì đầu báo cháy bằng video

	Điều 2. Tài liệu viện dẫn
	Nội địa hóa tài liệu, sử dụng các TCVN:
- TCVN 7568-1 (ISO 7240-1) - Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa.
- TCVN 7568-4:2013 (ISO 7240-4:2003) - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn.
- TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống.
- TCVN 7568-14:2015 (ISO 7240-14:2013) - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.


	Điều 3. Thuật ngữ, định nghĩa 
	Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 7568-1 (ISO 7420-1)

	Điều 4. Thuật ngữ viết tắt
	

	[bookmark: _Toc233104830]Điều 5. Thiết bị và vật liệu
	Quy định về chất lượng linh kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu về môi trường, thiết bị bổ sung, vật liệu lắp đặt

	[bookmark: _Toc233104836]Điều 6. Chức năng thiết bị
	Quy định về trách nhiệm, hồ sơ, chứng nhận của khi thiết kế liên quan đến chức năng đầu báo cháy video

	[bookmark: _Toc233104840]Điều 7. Thiết kế
	Quy định về trách nhiệm, trình độ chuyên môn, hồ sơ thiết kế, nguồn điện, yêu cầu chiếu sáng, phát hiện khói, phát hiện lửa, giảm thiểu báo động giả, phạm vi giám sát, giám sát ngọn lửa, vùng phát hiện cháy, và các lưu ý trong công tác thiết kế

	Điều 8. Lắp đặt
	Quy định về trách nhiệm, trình độ chuyên môn, chứng nhận của đơn vị lắp đặt

	[bookmark: _Toc233104868]Điều 9. Vận hành
	Quy định về trách nhiệm, trình độ chuyên môn, quy trình, báo cáo vận hành liên quan đến thử nghiệm hoạt động thiết bị

	[bookmark: _Toc233104873]Điều 10. Phê duyệt
	Đầu báo cháy video phải được chứng nhận sự phù hợp với tài liệu này và các tiêu chuẩn quốc tế khác tương ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

	[bookmark: _Toc233104874]Điều 11. Bảo trì
	[bookmark: _Toc233104876][bookmark: _Toc233104877]Quy định về trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kế hoạch kiểm tra và bảo trì

	Điều 12. Ghi nhãn
	Việc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa

	Phụ lục A
	Phạm vi VFD

	[bookmark: _Toc233104885]Phụ lục B
	[bookmark: _Toc208995147]Ví dụ về báo cáo vận hành



3. Quá trình xây dựng dự thảo TCVN
a) Đánh giá thực trạng 
Ban biên soạn đã tiến hành tổ chức khảo sát thực tiễn từ ngày 27/01/2026 đến ngày 28/01/2026 tại Hà Nội và từ ngày 09/2/2026 đến ngày 10/2/2026 tại Quảng Ninh. Đây là hai địa bàn có tính đại diện cao, tập trung nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, các công trình có kiến trúc phức tạp, nhiều vật cản, kho bãi, nhà xưởng, không gian có trần cao, khu vực có không gian mở, ngoài trời và các khu vực cảng biển chịu tác động mạnh của môi trường hơi muối. Khảo sát đã tập trung vào doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phương tiện PCCC, doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thiết bị PCCC và đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCC. Kết quả khảo sát đã thể hiện rằng:
- Có 95,0% người được khảo sát (114/120 phiếu) đánh giá việc ban hành TCVN 7568-30 là cần thiết hoặc rất cần thiết. Kết quả này phản ánh nhận thức rõ ràng của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực PCCC về khoảng trống pháp lý - kỹ thuật hiện nay. Việc thiếu tiêu chuẩn quốc gia dẫn đến khó khăn trong thiết kế (81,7%), thẩm định nghiệm thu (86,7%) và tiềm ẩn rủi ro về an toàn PCCC (73,3%). 
- Có 71,7% người được khảo sát đánh giá nhu cầu áp dụng đầu báo cháy video ở mức cao và rất cao, khẳng định xu hướng phát triển tất yếu của loại thiết bị này trong thực hiễn PCCC tại Việt Nam;
- Đa số người được hỏi đồng ý lấy ISO/TS 7240-30:2022 làm cơ sở, trong đó có 60% cho rằng cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Ban biên soạn tiến hành rà soát, bổ sung các yêu cầu đặc thù trong quá trình xây dựng TCVN.
- Các chuyên gia, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật được kháo sát đã chỉ ra nhiều yêu cầu cụ thể cần được quy định trong tiểu chuẩn, bao gồm: mức độ chiếu sáng tối thiểu trong khu vực lắp đặt (85,0%), cơ chế xác thực hai lớp trước khi phát báo động (80,0%), yêu cầu nguồn điện dự phòng (95,0%), kiểm tra định kỳ (90,0%), và quy định vê ghi nhãn sản phẩm (86,7%).
b) Thu thập, nghiên cứu tài liệu 
Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương với ISO/TS 7240-30:2022, tuy nhiên để bảo đảm tương đồng về thực tiễn kỹ thuật, phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam, dự thảo đã có một số nội dung bổ sung so với ISO/TS 7240-30:2022 như sau:
- Điều 5.3 bổ sung nội dung: Mỗi thiết bị phải được lắp đặt trong môi trường phù hợp: Nhiệt độ môi trường vận hành từ 10 °C đến 55 °C, độ ẩm tương đối lên đến 95 % không ngưng tụ, khả năng chống bụi theo IP5X trở lên (đối với thiết bị lắp đặt trong kho bãi, nhà xưởng sản xuất).
- Điều 7.8 bổ sung nội dung: Các nguồn gây báo động giả phổ biến bao gồm: (a) Khói bếp nấu, khói hương nhang - áp dụng vùng che khuất có chủ đích; (b) Bụi công nghiệp dày đặc - yêu cầu làm sạch ống kính định kỳ hàng quý; (c) Côn trùng, bướm đêm trong không gian mở - yêu cầu vỏ bảo vệ IP54 trở lên; (d) Ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc phản chiếu mạnh - lắp đặt camera tránh hướng chiếu thẳng đông-tây; (e) Hơi nước/hơi nóng từ thiết bị sản xuất - thiết lập ngưỡng cảm nhận phù hợp theo hướng dẫn nhà sản xuất.
- Điều 7.11 bổ sung nội dung: Các loại hình công trình và khu vực sau đây được ưu tiên áp dụng VFD: (a) Kho bãi hàng hóa, nhà xưởng sản xuất có chiều cao trần từ 6 m trở lên; (b) Nhà ga hàng không, nhà ga đường sắt, bến xe khách lớn; (c) Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối có diện tích trên 5.000 m²; (d) Công trình có kiến trúc đặc thù (mái vòm, không gian không đồng đều) khó bố trí đầu báo thông thường; (e) Khu vực sản xuất có phát sinh bụi hoặc hơi hóa chất không gây cháy nhưng gây nhiễu đầu báo thông thường; 
Đối với VFD lắp đặt trong môi trường dễ gây báo động giả, khuyến nghị áp dụng cơ chế xác thực hai lớp trước khi phát tín hiệu báo động chính thức: Lớp 1 - Hệ thống phát hiện dấu hiệu khói hoặc ngọn lửa lần đầu và chuyển sang trạng thái cảnh báo sơ bộ; lớp 2 - Sau khoảng thời gian từ 5 s đến 10 s, hệ thống xác nhận lại tín hiệu (hoặc xác nhận từ một VFD thứ hai trong cùng vùng) trước khi phát báo động toàn bộ. Việc áp dụng cơ chế này không được làm chậm tổng thời gian phản hồi vượt quá 20 s kể từ khi xuất hiện dấu hiệu cháy đầu tiên. 
c) Lấy ý kiến chuyên gia
Ban biên soạn đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá độc lập từ các chuyên gia đầu ngành (Thiếu Tá Nguyễn Hữu Dũng, Thạc sĩ, giảng viên chính Khoa NV1 - T06 và Đại uý Nguyễn Anh Tuấn, Thạc sĩ, giảng viên Khoa NV1 - T06) đối với khung nội dung dự thảo. Các chuyên gia đã đánh giá sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn, cấu trúc và nội dung dự thảo, tính khả thi và tác động của tiêu chuẩn, chi tiết các nội dung kỹ thuật. Đồng thời các chuyên ra cũng đưa ra kiến nghị, kết luận cụ thể:
- Hoàn thiện dự thảo TCVN theo hướng hài hòa, đồng bộ với ISO/TS 7240-30:2022, TCVN 5738, hệ thống ISO 7240, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến thiết bị PCCC.
- Bổ sung nội dung: An toàn thông tin; Kết nối dữ liệu; Quản lý dữ liệu hình ảnh; Điều kiện ánh sáng và môi trường, Chống báo động giả; Tích hợp hệ thống thông minh.
- Bổ sung phụ lục hướng dẫn: Thiết kế điển hình; Phạm vi bao phủ; Tính toán trường quan sát; Kiểm tra nghiệm thu thực tế; 
- Kết luận: Dự thảo TCVN về thiết kế, lắp đặt đầu báo cháy video được xây dựng có cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý, hoàn toàn phù hợp với sự phát triển công nghệ và nhu cầu quản lý nhà nước hiện nay.
d) Biên soạn
Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các dữ liệu thực tiễn và ý kiến chuyên gia, Ban biên soạn đã hoàn thiện dự thảo lần 1. Quá trình biên soạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về thể thức, ngôn ngữ, cấu trúc và cách trình bày theo quy định tại TCVN 1-2:2025 (Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia). Các thuật ngữ tiếng Việt ưu tiên được in đậm, cấu trúc chia phần, điều, mục, phân bổ các trang chẵn/lẻ và phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo đều được chuẩn hóa để bảo đảm tính chuyên nghiệp, thống nhất và tính pháp lý cao nhất cho văn bản tiêu chuẩn.


